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Tó m tắ t
Nghề  nuôi tôm thẻ chân trắng tạ i cá c huyệ n nướ c ngọ t củ a tỉ nh Long An là  hoạ t độ ng sả n xuấ t tự  phá t 

nhưng đang có  xu thế  mở  rộ ng. Nghiên cứu đã  khả o sá t về  nhữ ng lợ i í ch và  rủ i ro củ a nghề  nuôi tôm thẻ 
chân trắng tạ i 30 nông hộ  ở  2 huyệ n nướ c ngọ t Tân Thạ nh và  Mộ c Hó a tỉ nh Long An. Kết quả cho thấy, có  
96,7% hộ đá nh giá  nuôi tôm thẻ chân trắng cho hiệu quả tài chính cao hơn so vớ i các đối tượng khá c mà  
trướ c đây mà  họ  từ ng nuôi. Theo đó , lợ i í ch lớ n nhấ t là  lợ i nhuậ n nghề  nghiệ p đượ c nâng cao đá ng kể  khi 
nuôi tôm thẻ chân trắng. Về  rủ i ro, có  80% nông hộ  đá nh giá , nuôi tôm thẻ chân trắng đã  ké o theo nhữ ng 
rủ i ro lớ n, chủ  yế u là  ô nhiễ m môi trườ ng và  cá c tá c độ ng bấ t lợ i củ a nướ c mặ n ra xung quanh.

Từ khóa: Mộ c Hó a, nuôi tôm nướ c ngọ t, Tân Thạ nh, tôm thẻ chân trắng.
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Abstract
White leg shrimp farming in freshwater districts is a spontaneous production activity however this 

husbandry has expanded sharply in Long An province in recent. This study was carried out by surveying 
30 shrimp farmers in two freshwater districts of Long An province including Tan Thanh and Moc Hoa. The 
result showed that there were 96.7% of surveyed farmers stated that white leg shrimp farming have highly 
profi t than other aquatic animals they reared before.. Whereby, the biggest benefi t obtained was enhancement 
of farmer's profi t. For the risks, also 80% of those farmers emphasized that white leg shrimp farming in this 
area would create potential risks and that is mainly environmental pollution and negative impacts of salt 
water expanding the surrounding environment.
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1. Mở đầu
Hiệ n nay, Long An hiệ n là  mộ t trong cá c tỉ nh có  

nghề  nuôi tôm thẻ  chân trắ ng (TTCT) tương đố i phá t 
triể n và  thờ i gian qua đã  đạ t nhiều kết quả đá ng kể . 
Theo bá o cá o, diện tích nuôi tôm nướ c lợ  củ a Long 
An năm 2018 là 7.046,6 ha; trong đó, diện tích tôm 
sú là 761,7 ha và nuôi TTCT là 6.284,9 ha (Chi cụ c 
Chăn nuôi, Thú  y và  Thủ y sả n Long An, 2019). Sản 
lượng tôm nướ c lợ  thu hoạch đượ c củ a năm 2018 là 
13.992,98 tấn; trong đó, sả n lượ ng tôm sú là 1.160 tấn 
và  sả n lượ ng TTCT là 12.832,98 tấn (Chi cụ c Chăn 
nuôi, Thú  y và  Thủ y sả n Long An, 2019). Nghề  nuôi 
TTCT ở  tỉ nh Long An đượ c quy hoạ ch và  nuôi tậ p 
trung chủ  yế u ở  cá c huyệ n vù ng ven biể n như Cầ n 
Đướ c và  Cầ n Guộ c. Tuy nhiên, có  mộ t điề u đặ c biệ t, 
cá c huyệ n khu vự c Đồng Tháp Mười (tỉnh Long An) 
như Tân Thạ nh, Mộ c Hó a, thị xã Kiế n Tườ ng, Tân 
Hưng và  Thạ nh Hó a, từ  xưa đế n nay được xem là  
cá c vùng nướ c ngọ t bả n đị a. Hoạ t độ ng sả n xuấ t nuôi 
trồ ng thủ y sả n trướ c đây tạ i khu vự c nà y chủ  yế u là  
nuôi thủ y sả n nướ c ngọ t như cá lóc, cá  sặ c rằ n, cá trê, 
cá  rô đồ ng, cá tra, tôm cà ng xanh. Tuy nhiên, thờ i 
gian gầ n đây (từ  năm 2018), người dân mộ t số  xã ở  
huyệ n Tân Thạ nh và  Mộc Hóa đã  tự chuyể n đổ i từ  
nuôi cá  nướ c ngọ t sang nuôi TTCT dự a và o việ c khai 
thác nguồn nước mặn ngầ m tại chỗ. Mặ c dù , nuôi tự  
phá t (cơ quan chứ c năng chưa cấ p phé p) nhưng do 
lợi nhuận củ a nuôi TTCT cao hơn rấ t nhiều so với 
nuôi cá c loà i thủ y sả n nướ c ngọ t nên nghề  nuôi TTCT 
đã  nhân rộ ng và  phá t triể n mạ nh ra khắ p huyệ n Tân 
Thạ nh, Mộ c Hó a và  mộ t số  huyệ n nướ c ngọ t khá c 
củ a tỉ nh Long An (Lam Hồng, 2021). Tuy nghề  nuôi 
TTCT tạ i Tân Thạ nh và  Mộ c Hó a đã  mang lạ i hiệ u 
quả tài chính cao cho cá c nông hộ  chuyể n đổ i, nhưng 
bướ c đầ u cũ ng bộ c lộ  mộ t số  rủ i ro về  môi trườ ng và  
hệ  sinh thá i xung quanh vù ng nuôi như ô nhiễ m môi 
trườ ng và  mộ t số  tá c hạ i do nhiễ m mặ n tầ ng nướ c 
mặ t… (Vũ Quang, 2021). Vì  vậ y, khả o sá t nhữ ng 
lợ i í ch và  rủ i ro củ a nghề  nuôi TTCT ở vù ng nướ c 
ngọ t huyện Tân Thạnh và Mộc Hóa tỉnh Long An 
được thực hiệ n. Kế t quả  nghiên cứ u sẽ  cung cấ p dữ  
liệ u về  nghề  nuôi TTCT trong vù ng nướ c ngọ t để  bổ  
sung và o cơ sở  dữ  liệ u chung cho hiệ n trạ ng củ a nghề  
nuôi TTCT hiệ n nay ở  Việ t Nam. Bên cạ nh đó , kế t 
quả  nghiên cứ u có  thể  là m cơ sở  để  tham khả o, giú p 
chí nh quyề n có  cá c chí nh sá ch xá c đá ng hơn đố i vớ i 

hoạ t độ ng nuôi tôm nướ c lợ  tạ i cá c vù ng nướ c ngọ t 
củ a Long An.

2. Phương pháp nghiên cứu
2.1. Thời gian và địa điểm 
Khả o sá t được thực hiện từ thá ng 02 đế n thá ng 

06 năm 2021. Nghiên cứ u đã  điề u tra cá c hộ  nuôi 
TTCT ở  2 huyệ n Tân Thạ nh và  Mộ c Hó a củ a tỉ nh 
Long An. Theo đó , khảo sát được thực hiện ở các xã 
như Kiến Bình, Bắc Hòa, Nhơn Hòa Lập, Tân Hòa 
và  Tân Ninh củ a huyệ n Tân Thạnh. Tạ i huyệ n Mộ c 
Hó a, khả o sá t đượ c tiế n hà nh ở  cá c xã  như Tân Lậ p, 
Tân Thà nh và  Bì nh Hò a Trung. 

2.2. Thu thập số liệu
Số liệu sơ cấp: thu thập bằng cách phỏng vấn 

trực tiếp ngẫ u nhiên 30 hộ  nuôi TTCT ở  2 huyệ n Tân 
Thạ nh và  Mộ c Hó a (13 hộ ở Tân Thạnh và 17 hộ ở Mộc 
Hóa) ở  mô hì nh nuôi trong ao ló t bạ t bằng bảng câu 
hỏi soạn sẵn có chứa các nội dung nghiên cứu. Các hộ 
được chọ n phỏng vấn ngẫu nhiên theo nhóm, có hộ đại 
diện cho nhóm hộ nuôi với quy mô lớn (≥5 ao) và có 
hộ đại diện cho nhóm hộ nuôi với quy mô nhỏ (<5 ao). 
Nghiên cứ u chọn hộ điều tra dựa vào dữ liệu về hiện 
trạng chi tiết (khu vự c nuôi tập trung, mô hình nuôi, 
quy mô nuôi…) của nghề nuôi TTCT từ cá c báo cáo 
sơ bộ  củ a ủ y ban nhân dân cá c xã  có  nghề  nuôi TTCT. 
Các biến (tiêu chí ) khảo sát chí nh gồm: cá c loà i thủ y 
sả n đã  từ ng nuôi, nguyên nhân chuyể n đổ i sang nuôi 
TTCT, nhữ ng lợ i í ch củ a nghề  nuôi TTCT, rủ i ro về  
dị ch bệ nh trên tôm, rủ i ro về  ô nhiễ m môi trườ ng củ a 
nghề  nuôi TTCT… Mứ c độ  củ a từ ng tiêu chí  nghiên 
cứ u đượ c đá nh giá  và  lượ ng hó a bằ ng điể m. Điể m số  
đượ c nông hộ  đá nh giá  từ  0-3 điể m, tăng dầ n theo mứ c 
độ  hiệ u quả  hoặ c rủ i ro từ  thấ p đế n cao. Ngoài ra, trong 
quá trình đi điều tra, nghiên cứ u viên kết hợp quan sát 
tình hình, điều kiện thực tế tại nông hộ để bổ sung và 
kiểm chứng dữ liệu thu thập được.

Số liệu thứ cấp: thu thập bao gồm số hộ nuôi, 
diện tích nuôi từ các thống kê sơ bộ  của Ủ y ban nhân 
dân cá c xã  ở  đị a bà n nghiên cứ u.

2.3. Xử lý số liệu
Số liệu sau khi thu được, dùng phần mềm Excel 

2020 để lưu trữ  và  xử lý. Đố i vớ i từ ng chỉ  tiêu khả o 
sá t, nghiên cứu phân tích các số liệu thống kê mô tả 
như trung bình, tầ n số , tỷ lệ (%) đá nh giá  và  lự a chọ n 
củ a cá c nông hộ .

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, Tập 12, Số 2, 2023, 114-120
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3. Kết quả và thảo luận
3.1. Nguyên nhân chuyể n đổ i hoạ t độ ng sả n 

xuấ t nuôi trồ ng thủ y sả n
3.1.1. Hoạ t độ ng nuôi trồ ng thủy sản nuôi 

trước đây 
Kết quả khả o sá t về  hoạ t độ ng sả n xuấ t nuôi 

trồ ng thủ y sả n (NTTS) trước đây của các nông hộ 
được thể hiện qua Bảng 1. Kế t quả  cho thấy, nuôi 
cá  tra thương phẩ m là  hoạ t độ ng sả n xuấ t chủ  yế u 
trướ c đây tạ i cá c nông hộ  Tân Thạnh và  Mộ c Hó a 
vớ i tỷ  lệ  lầ n lượ t là  61,5% và  70,6%. Bên cạ nh đó , 
ương cá  tra bộ t (15,4%) và  nuôi cá  ló c thương phẩ m 
(15,4%) cũ ng là  nghề  nuôi thủ y sả n trướ c đây ở  Tân 
Thạ nh. Tạ i huyệ n Mộ c Hó a, bên cạ nh nuôi cá  tra 
thương phẩ m, thì  nghề  ương cá tra giống (11,8%) 

và nuôi ốc bưu đồ ng cũ ng là  cá c hoạ t độ ng NTTS 
trướ c đây tạ i huyệ n nà y. Ngoà i ra, nuôi cá  chạ ch 
bù n thương phẩ m cũ ng là  mộ t hoạ t độ ng sả n xuấ t 
NTTS trướ c đây tạ i vù ng nghiên cứ u (vớ i 7,7% ở  
Tân Thạ nh). Kế t quả  trên cho thấy, hoạ t độ ng sả n 
xuấ t NTTS củ a các nông hộ ở Tân Thạnh và Mộc 
Hóa trướ c đây khá  đa dạ ng vớ i cá c loà i cá  nuôi nướ c 
ngọ t bả n đị a (Bả ng 1). Tuy nhiên, theo cá c nông hộ , 
hoạ t độ ng nuôi các đối tượng thủ y sả n nà y nhữ ng 
năm gầ n đây gặp nhiều khó khăn như dị ch bệ nh bù ng 
phá t mạ nh, điề u trị  bệ nh ké m hiệ u quả ; đặ c biệ t là  
giá  bá n cá  thương phẩ m rấ t bấp bênh và  giả m thấ p 
do đó  lợ i nhuậ n từ  nuôi cá c loà i cá  nà y rấ t thấ p hoặ c 
thua lỗ  nên họ  đã  tì m cá ch chuyể n đổ i mô hì nh nuôi 
trong hoạ t độ ng sả n xuấ t NTTS để  đả m bả o sinh kế  
củ a gia đì nh.

 Bảng 1. Đối tượng thủy sản sả n xuấ t trước đây của cá c nông hộ  
ở  huyệ n Tân Thạ nh và  Mộ c Hó a tỉ nh Long An

Đối tượng sản xuất trướ c đây
Tân Thạnh Mộc Hóa Vù ng nghiên cứ u

Số hộ Tỷ lệ (%) Số hộ Tỷ lệ (%) Số hộ Tỷ lệ (%)

Nuôi thương phẩm cá tra 8 61,5 12 70,6 20 66,7

Ương cá tra bột 2 15,4 0 0,0 2 6,7

Ương cá tra giống 0 0,0 2 11,8 2 6,7

Nuôi thương phẩm cá lóc 2 15,4 1 5,8 3 10

Nuôi thương phẩm cá chạch bùn 1 7,7 0 0,0 1 3,2

Nuôi ốc bươu đồng 0 0,0 2 11,8 2 6,7

3.1.2. Nguyên nhân chuyể n đổ i hoạ t độ ng nuôi 
trồ ng thủ y sả n

Nghiên cứ u khả o sá t mộ t số  lý  do mà  nông hộ  
muố n chuyể n đổ i từ  nuôi cá c loà i thủ y sả n nướ c 
ngọ t sang nuôi TTCT và  kế t quả  đượ c thể  hiệ n qua 
Bả ng 2. Bảng 2 cho thấy, có 4 nhó m lý do chính 
là m cho các nông hộ chọn tôm thẻ  để  chuyể n đổ i 
trong hoạ t độ ng sả n xuấ t NTTS tại địa phương. Lý 
do thứ  nhấ t, họ  cho rằ ng nuôi cá c loà i cá  đã  không 
cò n lợ i nhuậ n trong khi nuôi TTCT lại mang đế n lợ i 
nhuậ n rấ t cao (69,2% ở Tân Thạ nh và  58,8% ở  Mộ c 
Hó a). Mặ c khá c, nghề nuôi TTCT tạ i đị a phương 
dù  là  tự  phá t, mớ i hì nh thà nh nhưng đã  mang lại 
lợ i nhuậ n đá ng kể , đả m bả o đượ c sinh kế  cho gia 
đì nh củ a họ  nên có  mộ t tỷ  lệ  khá  cao cá c nông hộ  
(63,3% ở  vù ng nghiên cứ u) nêu ra lý  do thứ  1 khi 

đượ c khả o sá t. Lý do thứ hai, giá bán thương phẩm 
của TTCT luôn cao và  ổ n đị nh hơn so với cá c loà i 
cá , nế u họ  chuyể n sang nuôi TTCT thì  khả  năng họ  
có  lợ i nhuậ n từ  nuôi TTCT sẽ  cao hơn rấ t nhiề u so 
vớ i khả  năng có  lợ i nhuậ n từ  nuôi cá c loà i cá  trướ c 
đây (có  30,8% hộ  chọ n ở  Tân Thạ nh và 17,6% hộ  
chọ n ở  Mộc Hóa). Lý do thứ ba, cá c nông hộ  thay 
đổ i sang nuôi TTCT theo phong trào, họ  thấ y tạ i đị a 
phương có  mộ t và i hộ  nuôi TTCT đã  mang lạ i hiệ u 
quả  nên họ  chuyể n đổ i theo (chiế m 23,3% tạ i vù ng 
nghiên cứ u). Ngoà i ra, cò n mộ t lý  do khá c là m cho 
nông hộ  muố n đổ i mô hì nh sả n xuấ t là  do cá c đối 
tượng thủy sản (cá ) nuôi trước đây bị thua lỗ hoà n 
toà n (10% hộ  chọ n), cho nên họ  cầ n tì m đố i tượ ng 
nuôi khá c để  có  lợ i nhuậ n do đó  họ  đã  chuyể n đổ i 
sang nuôi TTCT.
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Bảng 2. Mộ t số  nguyên nhân nông hộ chuyển đổi sang nuôi tôm thẻ chân trắng

STT Lý do chọn nghề nuôi tôm thẻ 
Tân Thạnh Mộc Hóa Vù ng nghiên cứ u

Số hộ Tỷ lệ (%) Số hộ Tỷ lệ (%) Số hộ Tỷ lệ (%)

1
Nuôi cá c loà i cá  trướ c đây không có  
lợ i nhuậ n trong khi đó  nuôi TTCT 
mang lại lợ i nhuậ n cao

9 69,2 10 58,8 19 63,3

2 Giá bá n tôm cao và  ổ n đị nh hơn so 
với cá c loà i cá  nuôi trước đây 4 30,8 3 17,6 7 23,3

3 Đổi mới đối tượng nuôi theo phong 
trào nuôi thủ y sả n tạ i đị a phương 1 7,7 6 35,2 7 23,3

4 Nuôi cá c loà i cá  trước đây bị thua lỗ 
hoà n toà n 2 15,4  1 5,9 3 10,0

3.2. Một số lợ i í ch củ a nghề nuôi tôm thẻ chân 
trắng trong vù ng nướ c ngọ t

Để đánh giá cụ  thể  hơn về lợ i í ch của nghề nuôi 
TTCT ở vùng nước ngọt, nghiên cứu đã  khảo sát ý 
kiến của nông hộ về những hiệu quả tài chính mà nghề 
nuôi TTCT mang lại cho nông hộ và  kế t quả  đượ c 
trì nh bà y ở  Bả ng 3. Bảng 3 cho thấy, nguồn thu nhập 
từ nghề nuôi TTCT mang lại cho gia đình nông hộ ở 
mức rất tốt (3/3 điểm) chiếm 36,7%; ở mức tốt (2/3 
điểm) chiếm 53,3% và ở mức trung bình (1/3 điểm) 
chiếm 10%. Điều này, cho thấy nghề nuôi TTCT có 
ảnh hưởng tốt đến nguồn thu nhập, cải thiện sinh kế 
đáng kể cho các hộ tại Tân Thạnh và Mộc Hóa tỉnh 
Long An. Nông hộ cho biế t, trước đây nuôi các loài 
cá lúc đầu còn mang lại nguồn thu nhập tốt, tuy nhiên 
vài năm gần đây giá cá tiêu thụ giảm rất thấp và bấp 
bênh nên nuôi cá hầu như bị thua lỗ hoàn toàn. Theo 
nông hộ, khi chuyển đổi sang nuôi TTCT cho dù có 
thua lỗ, nhưng do tính chất nghề nuôi TTCT có lợi 
nhuận cao, nên nhiều nông hộ nuôi 4-5 ao tôm, thua 
lỗ 1-2 ao, nuôi đạt 1-2 ao thì tổng thu nhập của nông 
hộ vẫn tốt và ổn định.

Khi xét về hiệu quả tài chính (lợi nhuận) của 
nghề nuôi TTCT so với nuôi các loài thủy sản trước 
đây tại nông hộ đã  nuôi. Kế t quả  là  có 33,3% hộ đánh 
giá ở mức hiệu quả cao hơn rất nhiều (3/3 điểm); 
63,4% hộ đánh giá ở mức cao hơn (2/3 điểm) và 
3,3% hộ đánh giá ở mức như nhau (1/2 điểm). Đặc 
biệt, không có hộ nào đánh giá hiệu tài chính của 
nuôi TTCT thấp hơn so với nuôi các loài thủy sản 
trước đây (Bảng 3). Điều này một lần nữa cho thấy, 
hiệu quả (lợ i í ch) về mặt tài chính của nghề  nuôi 

TTCT đang mang lại cho các nông hộ nuôi tôm tại 
địa phương là rất lớ n và  rấ t rõ rà ng.

Bảng 3. Hiệu quả của nghề nuôi tôm thẻ chân 
trắng mang lại cho nông hộ

Các chỉ tiêu khảo sát Tỷ lệ hộ 
chọn (%)

A. Nuôi TTCT mang lại nguồn thu nhập cho gia đình 
nông hộ

1. Rất tốt (3/3 điểm) 36,7

2. Tốt (2/3 điểm) 53,3

3. Trung bình (1/3 điểm) 10,0

4. Thấp (0/3 điểm) 0,0

B. Lợi nhuận của nuôi TTCT so với nuôi các loài thủy 
sản trước đây

1. Cao hơn rất nhiều (3/3 điểm) 33,3

2. Cao hơn (2/3 điểm 63,4

3. Như nhau (1/3 điểm) 3,3

4. Thấp hơn (0/3 điểm) 0,0

3.3. Mộ t số  rủi ro của nghề nuôi tôm thẻ chân 
trắng trong vù ng nướ c ngọ t

3.3.1. Rủ i ro về  dị ch bệ nh trên tôm nuôi
Qua khảo sát đố i vớ i vụ nuôi tôm trước đó, có  

43,7% nông hộ  nuôi tôm ở  Tân Thạ nh và  Mộ c Hó a 
có tôm nuôi bị nhiễm bệnh. Điều này cho thấy nuôi 
TTCT vùng nước ngọt với nguồn nước ngầm có độ 
mặn thấp cũng xảy ra nhiều dịch bệnh tương tự như 
nuôi TTCT tại các vùng nước lợ mặn. Kết quả khảo 
sát về dịch bệnh trên TTCT ở Tân Thạnh và Mộc 
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Hóa được thể hiện qua Bảng 4. Theo Bảng 4, WFD 
là bệnh xuất hiện nhiều nhất trên tôm với 26,3%, tiếp 
theo là EMS chiếm 16,5%. Ngoài ra, TTCT còn bị 
nhiễm một số bệnh khác như đốm đen (11,8%) và 
chậm lớn do vi bào tử trùng EHP hoặc nhiễm virus 
cò i MBV (7,7%). Theo nông hộ, các loại bệnh này 
thường xảy ra vào những lúc bất lợi của thời tiết như 
nắng nóng hay mưa lớn kéo dài. Theo đó, bệnh phân 
trắng và EMS ngoài việc xuất hiện nhiều nó còn là 
bệnh gây thiệt hại lớn cho ao nuôi tôm của các nộng 
hộ. Kết quả Bảng 4 cho thấy, một số bệnh trên TTCT 
nuôi tại vùng nước ngọt ở Long An cũng tương tự 
như một số loại bệnh phổ biến trên TTCT nuôi ở 
các vùng nước lợ mặn trong các báo cáo trước đây ở 
nước ta củ a Đặng Thị Hoàng Oanh và Nguyễn Thanh 
Phương (2012); Đặng Lê Đoan Trang và cs. (2015) 
và Nguyễn Quốc Thịnh và cs. (2020). Vì  thế , để  hạ n 
chế  rủ i ro về  dị ch bệ nh trên tôm nuôi, cá c nông hộ  
cầ n á p dụ ng tố t cá c giả i phá p phò ng bệ nh tổ ng hợ p 
như: chọ n con giố ng chấ t lượ ng tố t, cả i tạ o ao đú ng 
kỹ  thuậ t, quả n lý  tố t môi trườ ng nướ c. Ngoà i ra, nông 
hộ  cũ ng cầ n sử  dụ ng cá c loạ i vitamin, khoá ng chấ t, 
chế  phẩ m vi sinh, thả o dượ c… để  tăng cườ ng và  cả i 
thiệ n sứ c khỏ e tôm nuôi.

 Bảng 4. Một số bệnh trên tôm thẻ  chân trắ ng 
tạ i huyệ n Tân Thạ nh và  Mộ c Hó a

STT Loạ i bệ nh trên tôm nuôi Tỷ  lệ  hộ  có tôm 
bị nhiễ m (%)

1 Bệnh phân trắng (WFD) 26,3 

2 Hoạ i tử  gan tụ y cấ p tí nh (EMS) 16,5

3 Bệnh đốm đen 11,8

4
Bệ nh cò i (do nhiễ m ký  sinh 
trù ng EHP hoặ c nhiễ m virus 
MBV)

7,7

3.3.2. Rủ i ro về  khí a cạ nh kỹ  thuậ t, môi trườ ng 
và  kinh tế 

Bên cạnh những lợi ích to lớn và rõ ràng về mặt 
tài chính, thì nuôi TTCT tại vùng nghiên cứu cũng 
tiềm ẩn nhiều rủi ro đáng kể về  kỹ  thuậ t, môi trườ ng 
và  cả  tài chính. Kết quả những rủi ro của nghề nuôi 
TTCT so với nuôi các loài thủy sản trước đây về mặt 
kỹ thuật, môi trường hệ sinh thái và tài chính được 
thể hiện qua Bảng 5.

Xé t về  khí a cạ nh kỹ  thuậ t, nghề  nuôi độ ng vậ t 
thủ y sả n thườ ng có  mộ t số  rủi ro như tôm chết nguyên 

ao, cá chết cả ao hoặc tôm, cá nhiễm bệnh mà điều trị 
không hiệu quả dẫ n đế n thiệ t hạ i hoặ c giả m năng suấ t 
nuôi. Cá c rủ i ro nà y là vấ n đề  phổ  biế n và  thường xảy 
ra trong ao nuôi thủy sản. Qua khảo sát, các nông hộ 
đánh giá rủi ro này của nghề nuôi TTCT ở mức cao 
(60% hộ chọn) và rất cao (20% hộ chọn) so với nuôi 
cá loài thủy sản trước đây mà nông hộ từng nuôi như 
cá tra, cá lóc, ốc bươu đồng (Bảng 5). Điề u nà y cho 
thấ y, tuy nuôi TTCT có  lợ i nhuậ n cao hơn nhiề u lầ n 
so vớ i nuôi cá c loà i thủ y sả n nướ c ngọ t nhưng nguy 
cơ thiệ t hạ i (rủ i ro kỹ  thuậ t) cũ ng cao hơn rấ t nhiề u 
so vớ i nuôi cá c loà i thủ y sả n nướ c ngọ t bả n đị a. Vì  
vậ y, để  hạ n chế  cá c rủ i ro về  khí a cạ nh kỹ  thuậ t, thì  
cá c nông hộ  phả i thự c hiệ n nghiêm tú c quy trì nh 
quả n lý  ao và  phò ng bệ nh tổ ng hợ p mộ t cá ch đầ y đủ  
và  chặ t chẽ .

Bảng 5. Mộ t số  rủi ro về  khí a cạ nh kỹ  thuậ t, môi 
trườ ng và  tài chính của nghề nuôi tôm thẻ  chân 
trắ ng nướ c ngọ t tạ i huyệ n Tân Thạ nh và  Mộ c Hó a

Các chỉ tiêu khảo sát Tỷ lệ hộ 
chọn (%)

A. Rủi ro về mặt kỹ thuật (nguy cơ tôm chết) và môi 
trường (ô nhiễ m môi trườ ng) so với nuôi các loài thủy 
sản trước đây

1. Cao hơn rất nhiều (3/3 điểm) 20,0

2. Cao hơn (2/3 điểm) 60,0

3. Như nhau (1/3 điểm) 20,0

4. Thấp hơn (0/3 điểm) 0,0

B. Rủi ro về mặt tài chính (nguy cơ thua lỗ) so với nuôi 
các loài thủy sản trước đây

1. Cao hơn rất nhiều (3/3 điểm) 13,3

2. Cao hơn (2/3 điểm) 70,0

3. Như nhau (1/3 điểm) 16,7

4. Thấp hơn (0/3 điểm) 0,0

Bên cạnh những rủi ro về mặt kỹ thuật, những 
rủi ro về môi trường hệ sinh thái (ô nhiễ m môi trườ ng) 
của nghề  nuôi TTCT cũng được các nông hộ đánh 
giá từ mức từ  cao đến rất cao (80% hộ chọn). Đặc 
biệt, không có hộ nào đánh giá nuôi TTCT có rủi ro 
về kỹ thuật hay môi trường thấp hơn so với nuôi các 
loài thủy sản trước đây mà họ từng nuôi (Bảng 5). 
Khi khảo sát, nhiều nông hộ thú nhận rằng, nước thải 
và bùn thải từ ao nuôi tôm của họ xả trực tiếp ra các 
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kênh rạch tự nhiên xung quanh ao nuôi. Việ c xả  thả i 
chưa qua xử  lý  củ a cá c nông hộ  nuôi TTCT tạ i Tân 
Thạ nh và  Mộ c Hó a đã  là m ô nhiễ m môi trườ ng cụ c 
bộ  xung quanh vù ng nuôi. Do đó các hộ nuôi cần phả i 
đầu tư thêm các ao chứa chất thải để hạn chế việc xả 
thải trực tiếp ra ngoài môi trường gây ảnh hưởng đến 
môi trường xung quanh. Nhiề u nghiên cứ u trướ c đây 
cũ ng cho rằ ng, nghề  nuôi tôm nướ c lợ  đã  gây nhiề u 
rủ i ro cho hệ  sinh thá i như suy thoá i môi trườ ng, là m 
ô nhiễ m nguồ n nướ c, lây lan dị ch bệ nh cho độ ng vậ t 
thủ y sả n tự  nhiên và  có  tá c độ ng xấ u đế n hệ  sinh 
thá i xung quanh vù ng nuôi (Paez-Osuna, 2001; EJF, 
2003; Pham Thi Anh và  cs., 2010). Theo nghiên cứ u, 
tạ i Bế n Tre, bên cạ nh cá c lợ i í ch to lớ n về  tài chính 
thì  mặ t trá i củ a nghề  nuôi tôm nướ c lợ  (tôm sú , thẻ  
chân trắ ng) là  chấ t thả i nuôi tôm đã  là m thoá i hó a 
đấ t, gây chế t cá c loà i thủ y sả n tự  nhiên, là m giả m 
tí nh đa dạ ng sinh họ c củ a hệ  sinh thá i từ  đó  ả nh 
hưở ng đế n sinh kế  củ a cá c nhó m ngườ i canh tá c đấ t 
nông nghiệ p (Nguyễ n Thị  Kim Ngân và  cs., 2013; 
Nguyễ n Công Trá ng, 2015). Tạ i huyệ n Tân Thạ nh 
và  Mộ c Hó a, theo nông hộ , bước đầu đã ghi nhận 
một số tác hại của việc xả thải nước mặn và bùn thải 
mặn ra môi trường nước ngọt ở  các khu nuôi TTCT. 
Một số tác hại đã ghi nhận là nhiều thực vật dại (cây 
bụi, các loài cỏ, rau muống, rau sam, lục bình…), 
các loài thủy sản nước ngọt trong kênh rạch tự nhiên 
như cá sặc bướm, cá trâm, cá mè vinh, cá lòng tong, 
cá lìm kìm, cá bãi trầu, tép bò… chết cục bộ tại một 
số vị trí có xả thải của hoạt động nuôi TTCT thâm 
canh. Vì  thấ y, các nông hộ nuôi TTCT nên có ao 
để xử lý và trữ bùn thải sau mỗi vụ sản xuất, tuyệt 
đối không xả thải ra môi trường và nên áp dụng kỹ 
thuật xử lý tuần hoàn nước để tái sử dụng, hạn chế 
xả nước thải ra môi trường xung quanh. Ngoà i ra, 
theo các nông hộ, vùng nuôi TTCT hiện tại vẫn là 
vùng quy hoạch NTTS nước ngọt và trồng lúa. Cho 
nên, việc xả thải nước mặn ngầm từ ao nuôi TTCT 
với nhiều loại hóa chất và mầm bệnh sẽ ít nhiều tác 
động tiêu cực cho hoạt động nuôi cá nước ngọt và 
sản xuất lúa của các nông hộ khác trong vùng. Bên 
cạnh mặt tích cực là lợi nhuận, cải thiện sinh kế cho 
các nông hộ nuôi TTCT thì những rủi ro vừa nêu 
là những tác hại nguy hiểm đến môi trường hệ sinh 
thái. Đây là dữ liệu mà chính quyền địa phương cần 
quan tâm để có những nhận định tổng quát và đưa ra 
các chính sách thích hợp đối với vấn đề nuôi TTCT 
tại Tân Thạnh và Mộc Hóa. 

Ngoà i ra, khi được hỏi về rủi ro ở khía cạnh tài 
chính (nguy cơ thua lỗ) thì có 83,3% hộ cho rằng nuôi 
TTCT có rủi ro từ cao hơn đến cao hơn rất nhiều so 
với nuôi các loài thủy sản mà họ đã nuôi trước đây. 
Đặc biệt, cũng không có hộ nào đánh giá nuôi TTCT 
có rủi ro về mặt tài chính thấp hơn so với nuôi các 
loài thủy sản trước đây họ từng nuôi (Bảng 5). Điều 
này cho thấy, nuôi TTCT là một nghề mang lại siêu 
lợi nhuận nhưng cũng là một nghề siêu rủi ro, dù nuôi 
ở các vùng nước lợ mặn hay các vùng nước ngọt. 

3.4. Nguyện vọng và định hướng phát triển 
nuôi tôm trong tương lai của nông hộ 

Trong quá trình khảo sát, nghiên cứu cũng ghi 
nhận được nguyện vọng và một số đề xuất của các 
nông hộ để duy trì nghề nuôi TTCT của họ. Theo đó, 
100% hộ ở Tân Thạnh và Mộc Hóa tỉnh Long An có 
nguyện vọng tiếp tục phát triển nuôi TTCT thâm canh 
tại địa phương. Lợi ích tài chính từ nuôi TTCT mang 
lại cho họ quá lớn, cho nên họ đã không quan tâm đến 
các rủi ro do nuôi TTCT gây ra cho môi trường hệ 
sinh thái, cũng như lợi ích của các nhóm người canh 
tác khác (trồng trọt, nuôi thủy sản nước ngọt, đánh 
bắt cá thủ công…) xung quanh vùng nuôi. 

Bên cạnh đó, các nông hộ cũng nêu ra 2 đề xuất 
để duy trì nghề nuôi TTCT của họ. Đề xuất thứ nhất 
(100% hộ nêu ý kiến) là các cơ quan chức năng nên 
xem xét cho thí điểm nuôi TTCT tại địa phương để 
đánh giá toàn diện về hiệu quả của mô hình sản xuất 
mới này. Đề xuất thứ hai (23% hộ nêu ý kiến) là cơ 
quan chức năng nên đồng ý và quy hoạch một số khu 
vực để nuôi tôm TTCT tại địa phương. Đặc biệt, có 
100% hộ nêu ra ý kiến mong muốn có được nguồn 
điện công suất lớn phục vụ trong sản xuất. Trong nuôi 
TTCT cần nguồn điện công suất lớn để vận hành các 
trang thiết bị cung cấp oxy cho ao tôm nên nguồn điện 
sinh hoạt hằng ngày là không đủ đáp ứng. Vì thế, họ 
cần chính quyền hỗ trợ họ cung ứng các bình điện hạ 
thế để họ tiếp tục nuôi TTCT thuận lợi hơn.

4. Kết luận và kiến nghị
4.1. Kết luận
Nghề  nuôi TTCT ở  vù ng nướ c ngọ t Tân Thạ nh 

và  Mộ c Hó a tỉ nh Long An đã  mang lạ i  hiệu quả kinh 
tế cao hơn (96,7% hộ  đá nh giá ) so vớ i nuôi các đối 
tượng thủ y sả n nướ c ngọ t mà  cá c nông hộ  đã  từ ng 
nuôi trướ c đây.
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Nghề nuôi TTCT ở vù ng nướ c ngọ t Tân Thạnh 
và Mộc Hóa tỉnh Long An bước đầu đã bộc lộ nhiều 
rủi ro cho môi trường hệ sinh thái (80% hộ  đá nh giá ) 
như nhiễm mặn cục bộ tầng nước mặt và  cá c tá c độ ng 
bấ t lợ i củ a nó đến môi trườ ng xung quanh.

4.2. Kiến nghị 
Thực hiện nghiên cứu đánh giá tác động của 

nuôi TTCT đến môi trường hệ sinh thái, hoạt động 
sản xuất nông nghiệp và NTTS nước ngọt tạ i Tân 
Thạ nh và  Mộ c Hó a tỉ nh Long An.
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